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Nhân Viên Phải Báo Cáo Với Người Phụ Trách (PIC) 
Nhân viên được yêu cầu báo cáo với người phụ trách (PIC) bất kỳ triệu chứng hoặc bệnh được chẩn đoán nào có thể lây truyền do thực phẩm. Có thể thu 
thập thông tin cần thiết liên quan đến ngày các triệu chứng bắt đầu và liệu nhân viên xử lý thực phẩm đã được chẩn đoán mắc bệnh liên quan đến thực 
phẩm hay chưa để giảm nguy cơ lây truyền các bệnh do thực phẩm. 

Triệu Chứng 

Triệu Chứng Loại Trừ/Hạn Chế Gỡ Bỏ Trạng Thái Loại Trừ/Hạn Chế 

Nôn mửa Loại Trừ 
Khi nhân viên chế biến thực phẩm không có triệu chứng trong ít nhất 24 giờ mà không có 
sự trợ giúp của thuốc hoặc cung cấp giấy công bố �nh trạng y tế/xác nhận đủ sức khỏe 
để làm việc*. 

Tiêu chảy Loại Trừ 
Khi nhân viên chế biến thực phẩm không có triệu chứng trong ít nhất 24 giờ mà không có 
sự trợ giúp của thuốc hoặc cung cấp giấy công bố tình trạng y tế/xác nhận đủ sức khỏe 
để làm việc*. 

Vàng da Loại Trừ 
Khi nhân viên chế biến thực phẩm bị vàng da hơn 7 ngày theo lịch hoặc cung cấp giấy 
công bố tình trạng y tế/xác nhận đủ sức khỏe để làm việc*. 

Đau họng kèm sốt Hạn Chế 
Khi nhân viên chế biến thực phẩm không bị sốt trong 24 giờ mà không sử dụng thuốc, 
hoặc khi nhân viên xử lý thực phẩm cung cấp giấy công bố tình trạng y tế/xác nhận đủ 
sức khỏe để làm việc*. 

Vết thương/mụn nhọt hở bị 
nhiễm trùng Hạn Chế 

Khi vết thương hoặc mụn nhọt bị nhiễm trùng được băng bó đúng cách. 

Bệnh Được Chẩn Đoán (có triệu chứng và không có triệu chứng) 
Nếu nhân viên chế biến thực phẩm có bệnh được chẩn đoán (có triệu chứng hoặc không có triệu chứng), PIC phải báo cáo với Cơ Quan 

Y Tế địa phương. 

Chẩn Đoán Loại Trừ/Hạn Chế Gỡ Bỏ Trạng Thái Loại Trừ/Hạn Chế 

Norovirus Loại Trừ 
Khi PIC nhận được sự chấp thuận của Cơ Quan Y Tế và nhân viên chế biến thực phẩm 
không có triệu chứng trong hơn 48 giờ hoặc cung cấp giấy công bố tình trạng y tế/xác 
nhận đủ sức khỏe để làm việc*. 

E.coli Loại Trừ 
Khi PIC nhận được sự chấp thuận của Cơ Quan Y Tế và nhân viên chế biến thực phẩm 
không có triệu chứng trong hơn 7 ngày theo lịch hoặc cung cấp giấy công bố tình trạng 
y tế/xác nhận đủ sức khỏe để làm việc*. 

Shigella Loại Trừ 
Khi PIC nhận được sự chấp thuận của Cơ Quan Y Tế và nhân viên chế biến thực phẩm 
không có triệu chứng trong hơn 7 ngày theo lịch hoặc cung cấp giấy công bố tình trạng 
y tế/xác nhận đủ sức khỏe để làm việc*. 

Viêm gan A Loại Trừ 
Khi PIC nhận được sự chấp thuận của Cơ Quan Y Tế và nhân viên chế biến thực phẩm bị 
vàng da trong hơn 7 ngày theo lịch hoặc cung cấp giấy công bố tình trạng y tế/xác nhận 
đủ sức khỏe để làm việc*. 

Salmonella (không thương hàn) Loại Trừ 
Khi PIC nhận được sự chấp thuận của Cơ Quan Y Tế và đã hơn 30 ngày trôi qua kể từ khi 
nhân viên chế biến thực phẩm được chẩn đoán hoặc cung cấp giấy công bố tình trạng 
y tế/xác nhận đủ sức khỏe để làm việc*. 

Sốt thương hàn (gây ra bởi 
Salmonella Thương Hàn) Loại Trừ 

Khi PIC nhận được sự chấp thuận của Cơ Quan Y Tế và nhân viên chế biến thực phẩm 
cung cấp giấy công bố �nh trạng y tế/xác nhận đủ sức khỏe để làm việc*. 

*Giấy công bố tình trạng y tế không thay thế khung thời gian loại trừ, trừ phi giấy ghi cụ thể rằng các triệu chứng là kết quả của bệnh không lây nhiễm. 
Loại Trừ – nhân viên chế biến thực phẩm không được phép làm việc hoặc đi vào một cơ sở kinh doanh thực phẩm với tư cách là nhân viên chế biến thực phẩm. Yêu cầu này 
áp dụng cho các khu vực nhận, sơ chế, bảo quản, đóng gói, phục vụ, bán, vận chuyển hoặc mua thực phẩm. 
Hạn Chế – các hoạt động của nhân viên chế biến thực phẩm được giới hạn để ngăn ngừa nguy cơ lây truyền bệnh có thể truyền qua thực phẩm. Nhân viên bị hạn chế không 
được làm việc với thực phẩm không được che đậy, thiết bị, đồ dùng, khăn sạch hoặc các vật dụng dùng để phục vụ một lần hoặc sử dụng một lần đã mở bao bì. 
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